
 

 

MỤC TIÊU GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ 

BẢN THÂN CỦA BÉ   

Thời gian từ 13/10->31/10/2025 
 

1. Phát triển thể chất 

 

MT.1- Thực hiện đầy đủ các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp trong bài tập thể dục theo 

hướng dẫn 

MT.2: - Thể hiện kĩ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động, giữ được thăng bằng cơ 

thể khi thực hiện vận động 

MT.17- Có thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân 

 

2. Phát triển nhận thức 

 

MT. 34- Phối hợp các giác quan để xem xét sự vật, hiện tượng như kết hợp nhìn, sờ, ngửi, nếm,…để 

tìm hiểu đặc điểm của đối tượng. 

MT. 45- Nhận ra quy tắc sắp xếp của ít nhất ba đối tượng và sao chép  

MT64- Nói họ và tên, tuổi, giới tính cảu bản thân khi được hỏi trò chuyện 

 

3. Phát triển ngôn ngữ 

 

MT.75-kể chuyện có mở đầu kết thúc,.. 

MT.85. Chọn sách để xem 

MT.89- Sử dụng ký hiệu để “viết”: tên, làm vé tàu, thiệp chúc mừng 

 

4.  Phát triển thẩm mỹ 

 

MT. 101-Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức ( vỗ tay theo nhịp, 

tiết tấu, múa) 

MT. 102-Nhận xét các sản phẩm tạo hình 

MT. 103- Nói lên ý tưởng tạo hình của mình 

 

5. Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội 

 

MT.106- Có cố gắng hoàn thành công việc được giao. 

MT.108- Biết biểu lộ một số cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên. 

MT.112-Thực hiện một số quy định ở lớp như: Sau khi chơi biết cất ĐC đúng nơi quy định, ngủ 

không làm ồn, nghe lời ông bà cha mẹ 

 

 

 

 



MẠNG NỘI DUNG CHỦ ĐỀ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tuần 6: Các giác quan của bé             

Từ ngày 20 /10 ->24/10/2025 

 

 

 

 

 

Tuần 5: Sự khác biệt giữa tôi với bạn 

Từ ngày 13/10- >17/10 /2025 

 

 

 

Chủ đề:  Bản thân của bé 

Thời gian:  3 Tuần 

(Từ 1310 - 31/10/2025) 

 

Tuần 9: Thực phẩm giúp bé khỏe mạnh 
Từ ngày: 27 /10 ->31/10/2025 

 



Chủ đề : BẢN THÂN CỦA BÉ 

Chủ đề nhánh: Sự khác biệt giữa tôi và bạn 

Tuần 5 (Từ ngày 13/10 -> 17/10/2025) 

Tên 

HĐ 

Thứ 2: 

13/10/2025 

Thứ 3: 

14/10/2025 

Thứ 4: 

15/10/2025 

Thứ 5: 

16/10/2025 

Thứ 6: 

17/10/2025 

Đón 

trả trẻ 

Thứ 2: Cho cháu xem tranh ảnh về bản thân. 

Thứ 3: Trẻ biết và phân biệt được cơ thể bạn trai bạn gái 

Thứ 4: Cô và cháu cùng nói chuyện về tên, tuổi và sở thích của trẻ 

Thứ 5: Tiếp tục xem tranh ảnh về 4 nhóm thực phẩm và thảo luận về nội dung tranh . 

Thứ 6: Cho trẻ xem và tham gia kể chuyện theo tranh “ Về các nhóm thực phẩm”  

● Cháu chơi tự do, đồ chơi lắp ráp, xây trường học... 

TDS Động tác: Thở 2, Tay 2, Bụng 2, Chân 1, Bật 1 

HĐNT  Quan sát đôi bàn tay 

của trẻ. 

- TCVĐ: “Trời nắng 

trời mưa” 

- Quan sát đồ chơi 

trong sân trường 

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột.              

Quan sát cây 

hoa dâm bụt 

- TCVĐ: Cáo 

ơi ngủ à 

 

-Thử nghiệm:Nước 

đá ở cốc nước nào 

tan nhanh hơn. 

-TCVĐ: Cáo và thỏ 

 Quan sát miêu tả 

về người bạn thân 

của trẻ 

-TCVĐ: Mèo và 

chim sẻ 

HĐC HĐ 1: GDAN: Dạy 

hát: Tìm bạn thân(TT) 

- Nghe hát: “ Ru con” 

HĐ 2: KPKH: 

Tìm hiểu về bản thân 

của bé 

 

LQVT: Dạy trẻ 

ghép tương ứng 

 ( trang 5) 

TH: Trang trí 

áo bé trai, váy 

bé gái ( ĐT) 

trang 5 

 

PTNN: Kể chuyện 

“ Cô bé hoa hồng” 

 

TDGH 

Chạy dích dắt qua 

các chướng ngại 

vật 

       

 

HĐVC 

Phân vai: Chơi mẹ con – bác sĩ khám bệnh. 

Xây dưng: Xây nhà của bé * Xếp đường về nhà bé. 

Học tâp: Xem sách truyện về bản thân , phân nhóm theo giới tính – nhận biết nhóm ít – nhiều tạo sự bằng 

nhau.Cho trẻ làm quen với chữ cái Ă 

Nghệ thuật: Tô vẽ bạn cắt dán quần áo. Hát theo chủ điểm. Làm abum về bé, hát về chủ đề. Làm quen 

với chữ Ă. 

Thiên nhiên: Xếp hình bé trai – bé gái bằng que 

HĐVS 

ĂN- 

NGỦ 

TRƯA

- ĂN 

CHIỀ

U 

- Vệ sinh cá nhân trước khi ăn: Rửa mặt, rửa tay… 

- Tổ chức cho trẻ ăn trưa, GDĐ, khuyến khích trẻ ăn ngon miệng, ăn hết suất 

- Vệ sinh sau khi ăn, rửa mặt, lau mặt 

- Ngủ trưa: không gian thoáng mát, yên tĩnh, vệ sinh, ăn chiều 

 

HĐC 

 

 

*HDTC: Nhận 

đúng tên mình 

TTVS: Gấp 

quần áo 

 

 

THNTH:  Sự 

khác biệt giữa tôi 

và bạn 

 

Ôn luyện 

 

SHTT 

  

HĐNG

- TRẢ 

TRẺ 

-Thứ 2,3,4,5: Nêu gương cuối ngày 

+ Trẻ biết nhận xét bạn dựa vào 3TCBN 

+ Cô tặng cờ cho những cháu thực hiện được 3 tiêu chuẩn bé ngoan. 

- Thứ 6: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần: 

+ Cô dán hoa vào sổ tặng những cháu thực hiện tốt 3 tiêu chuẩn trong tuần 

+ Trẻ đọc 3TCBN tuần sau sẽ thực hiện 

- Trả trẻ: Hát, đọc thơ, trò chuyện, chơi đồ chơi đợi ba mẹ đón 

GDLG Cô: Quan tâm chăm sóc dạy dỗ cháu 

Cháu : Biết gọi bạn xưng tên 

GDVS - Biết lau mặt khi có mồ hôi 



 

Chủ đề: BẢN THÂN CỦA BÉ 

Chủ đề nhánh: Các giác quan của bé. Cách bé giữ vệ sinh và bảo vệ 5 giác quan 

Tuần 6.Từ ngày 20/10 - 24/10/2025 
 

Tên HĐ Thứ 2: 

20/10/2025 

Thứ 3: 

21/10/2025 

Thứ 4: 

22/10/2025 

Thứ 5: 

23/10/2025 

Thứ 6: 

24/10/2025 

Đón trả 

trẻ 

Thứ 2 : Trò chuyện với trẻ về các giác quan, cách chăm sóc và bảo vệ các giác quan 

Thứ 3 : Xem tranh ảnh trang trí về các giác quan trên cơ thể bé  

Thứ 4 : Cháu chơi xếp chồng , xếp cạnh các hình học 

Thứ 5 : Đàm thoại với trẻ về cách giữ vệ sinh và bảo vệ các giác quan 

Thứ 6: Chơi tự do 

TDS Động tác: Thở 2, Tay 3, Bụng 2, Chân 2, Bật 2 

HĐNT  -Quan sát dây trầu bà 

- TCVĐ: “Trời nắng trời 

mưa” 

Quan sát cây ổi 

 

- TCVĐ: Lộn 

cầu vồng 

- Dạo chơi sân 

trường ngắm vườn 

hoa 

-TCVĐ: “Mèo và 

chim sẻ” 

-Thử nghiệm:Tạo 

màu cho cây cải 

thảo. 

 -TCVĐ: “Thi 

xem tổ nào 

nhanh”                        

- Quan sát cây 

hoa dâm bụt 

 

- TCVĐ:  Cáo 

ơi ngủ  

HĐC  HĐ1 :GDAN: Dạy hát: 

Càng lớn càng ngoan  

( TT)  

-Kết hợp nghe hát: 

Cánh chim tuổi thơ 

HĐ 2: KPKH: 

Trò chuyện về ngày 

20/10 ngày PNVN. 

 

LQVT: Nhận 

biết phía trước- 

phía sau của bản 

thân trẻ 

 

TH: Tô màu vòng 

đeo cổ ( Mẫu) 

 

LQVH: Thơ “ Bé 

ơi” 

TDGH 

Chạy 15m trong 

khoảng 10 giây 

 HĐVC Góc phân vai : - Chơi mẹ con – bác sĩ khám bệnh 

Góc nghệ thuật: - Vẽ, Tô màu bạn trai- bạn gái . Hát theo chủ đề 

Góc học tập: - Xem sách truyện về bản thân. Cho trẻ làm quen với chữ Â 

Góc xây dựng: - Xây nhà của bé 

Góc thiên thiên : - Làm vòng đeo cổ bằng lá khoai mì 

HĐVS 

ĂN- NGỦ 

TRƯA- 

ĂN 

CHIỀU 

- Vệ sinh cá nhân trước khi ăn: Rửa mặt, rửa tay… 

- Tổ chức cho trẻ ăn trưa, GDĐ, khuyến khích trẻ ăn ngon miệng, ăn hết suất 

- Vệ sinh sau khi ăn, rửa mặt, lau mặt 

- Ngủ trưa: không gian thoáng mát, yên tĩnh, vệ sinh, ăn chiều 

HĐC 

 

 

*HDTC: Tôi vui tôi buồn TTVS: Đi giày 

dép 

*THNTH : Chủ 

đề: Các giác 

quan của bé 

Ôn luyện 

 

SHTT 

  

HĐNG- 

TRẢ TRẺ 

-Thứ 2,3,4,5: Nêu gương cuối ngày+ Trẻ biết nhận xét bạn dựa vào 3TCBN 

+ Cô tặng cờ cho những cháu thực hiện được 3 tiêu chuẩn bé ngoan. 

- Thứ 6: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần: 

+ Cô dán hoa vào sổ tặng những cháu thực hiện tốt 3 tiêu chuẩn trong tuần 

+ Trẻ đọc 3TCBN tuần sau sẽ thực hiện 

- Trả trẻ: Hát, đọc thơ, trò chuyện, chơi đồ chơi đợi ba mẹ đón 

GDLG Cô: Quan tâm chăm sóc dạy dỗ cháu 

Cháu : Cháu biết gọi bạn xưng tên 

GDVS - Cháu biết nhặt rác bỏ vào thùng rác 

 

 



Chủ đề : BẢN THÂN CỦA BÉ 

Chủ đề nhánh: Thực phẩm giúp bé khỏe mạnh 

Tuần 7 (Từ ngày 27/10 ->31/10/2025) 
 

Tên HĐ Thứ 2: 

27/10/2025 

Thứ 3: 

28/10/2025 

Thứ 4: 

29/10/2025 

Thứ 5: 

30/10/2025 

Thứ 6: 

31/10/2025 
Đón trả 

trẻ 
Thứ 2 : Trò chuyện với trẻ về chủ đề bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh 

Thứ 3 : Xem tranh ảnh về 4 nhóm thực phẩm giúp bé lớn lên và khỏe mạnh 

Thứ 4 : Cháu chơi xếp chồng , xếp cạnh các hình học 

Thứ 5 : Đàm thoại với trẻ về trang phục các mùa 

Thứ 6: Chơi tự do 
TDS Động tác: Thở 2, Tay 3, Bụng 2, Chân 2, Bật 2 

HĐNT  -Quan sát dây trầu 

bà 

- TCVĐ: “Trời 

nắng trời mưa” 

Quan sát cây ổi 

- TCVĐ: Lộn cầu 

vồng 

- Dạo chơi sân 

trường ngắm 

vườn hoa 

-TCVĐ: “Mèo 

và chim sẻ” 

-Thử 

nghiệm:Những 

viên sỏi kì diệu . 

 -TCVĐ: “Thi 

xem tổ nào 

nhanh”                        

- Quan sát cây 

hoa dâm bụt 

- TCVĐ:  Cáo 

ơi ngủ  

HĐC HĐ 1:GDAN: 

Nghe hát: Năm 

ngón tay ngoan 

NDKH: “Cái mũi” 

 HĐ2: KPKH: 

Trò chuyện về 4 

nhóm thực phẩm 

 

LQVT: Nhận biết Số 

lượng 3 và đếm đến 3 

 

TH: Vẽ theo ý 

thích 

LQVH 

Truyện: Gấu con 

bị đau răng 

TDGH: 

Chạy chậm 

60-80m         

 HĐVC Góc phân vai : - Chơi mẹ con – bác sĩ khám bệnh 

Góc nghệ thuật: - Vẽ, Tô màu bạn trai- bạn gái . Hát theo chủ đề 

Góc học tập: - Xem sách truyện về bản thân. Cho trẻ làm quen với chữ E 

Góc xây dựng: - Xây vườn rau nhà bé 

Góc thiên thiên : - Chơi làm bánh 
HĐVS 

ĂN- 

NGỦ 

TRƯA- 

ĂN 

CHIỀU 

- Vệ sinh cá nhân trước khi ăn: Rửa mặt, rửa tay… 

- Tổ chức cho trẻ ăn trưa, GDĐ, khuyến khích trẻ ăn ngon miệng, ăn hết suất 

- Vệ sinh sau khi ăn, rửa mặt, lau mặt 

- Ngủ trưa: không gian thoáng mát, yên tĩnh, vệ sinh, ăn chiều 

HĐC 

 

 

*HDTC: Chọn 

nhanh thực phẩm 

cùng nhóm 

TTVS: Chải 

đầu 

*THNTH : Chủ 

đề:Thực phẩm giúp bé 

khỏe mạnh  

Ôn luyện SHTT 

HĐNG- 

TRẢ 

TRẺ 

-Thứ 2,3,4,5: Nêu gương cuối ngày 

+ Trẻ biết nhận xét bạn dựa vào 3TCBN 

+ Cô tặng cờ cho những cháu thực hiện được 3 tiêu chuẩn bé ngoan. 

- Thứ 6: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần: 

+ Cô dán hoa vào sổ tặng những cháu thực hiện tốt 3 tiêu chuẩn trong tuần 

+ Trẻ đọc 3TCBN tuần sau sẽ thực hiện 

- Trả trẻ: Hát, đọc thơ, trò chuyện, chơi đồ chơi đợi ba mẹ đón 
GDLG Cô: Quan tâm chăm sóc dạy dỗ cháu 

Cháu : Xưng hô lễ phép với mọi người 
GDVS - Biết xếp quần áo gọn gàng 

 


